
Áp dụng từ ngày 03 tháng 09 năm 2019 Phòng học: C304

Học phần
1
2 Toán cơ sở + Logic Nguyễn Văn Kiếm
3 Toán cơ sở + Logic Nguyễn Văn Kiếm
4 Văn học thiếu nhi Võ Văn Luyến
5 Văn học thiếu nhi Võ Văn Luyến
1
2
3
4
5
1 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
2 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
3 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
4 Nhà nước & Pháp luật đại cương Nguyễn Thị Thanh Hải
5 Nhà nước & Pháp luật đại cương Nguyễn Thị Thanh Hải
1
2
3
4
5
1 Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
2 Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
3 Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
4 Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Xuân Lam
5 Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Xuân Lam
1
2
3
4
5
1 Toán cơ sở + Logic Nguyễn Văn Kiếm
2 Toán cơ sở + Logic Nguyễn Văn Kiếm
3 Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm
4 Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm
5 Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm
1
2 Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn
3 Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn
4 Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn
5
1 Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
2 Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
3 Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
4 Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
5
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CĐGD Mầm non  K24A
Giảng viên

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

G
h
i 

Quảng Trị, ngày ...... tháng 8  năm 2019
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập

Ghi chú: Các học phần: Nhập môn tin học; giáo dục thể chất 1+2; tâm lý học đại cương; Những nguyên lý CB 
của CN Mác-Lênin 1 các lớp CĐGD Mầm non K24A; CĐGD Tiểu học K24; CĐSP Tiếng anh K24 học chung tại 
lớp CĐGD Mầm non K24A;
Học phần: Tiếng anh 1 các lớp CĐGD Mầm non K24A; CĐGD Tiểu học K24; học chung tại lớp CĐGD Mầm 
non K24A;
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Áp dụng từ ngày 03 tháng 09 năm 2019 Phòng học: c305

Học phần

Toán cơ sở + Logic Hồ Xuân Thắng
Toán cơ sở + Logic Hồ Xuân Thắng
Văn học thiếu nhi Lê Thị Phương
Văn học thiếu nhi Lê Thị Phương

Nhà nước và pháp luật ĐC Hải + Trang
Nhà nước và pháp luật ĐC Hải + Trang
Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn
Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn
Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn

Tiếng Anh 1 Trần Ngọc Hùng
Tiếng Anh 1 Trần Ngọc Hùng
Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc

Toán cơ sở + Logic Hồ Xuân Thắng
Toán cơ sở + Logic Hồ Xuân Thắng
Tâm lý học đại cương Bùi Thị Hoài Thu
Tâm lý học đại cương Bùi Thị Hoài Thu
Tâm lý học đại cương Bùi Thị Hoài Thu

Nhập môn tin học Nhi + Thành
Nhập môn tin học Nhi + Thành
Nhập môn tin học Nhi + Thành
Nhập môn tin học Nhi + Thành

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CĐGD Mầm non  K24B
Giảng viên

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

Quảng Trị, ngày ...... tháng 8 năm 2019
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập
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Áp dụng từ ngày 03 tháng 09 năm 2019 Phòng học: E302

Học phần

Nói 1 Nguyễn Hoài Nam
Nói 1 Nguyễn Hoài Nam
Đọc hiểu 1 Nguyễn Thị Thu Lệ
Đọc hiểu 1 Nguyễn Thị Thu Lệ

Viết 1 Trần Ngọc Hùng
Viết 1 Trần Ngọc Hùng
Viết 1 Trần Ngọc Hùng

Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Nhà nước & Pháp luật đại cương Nguyễn Thị Thanh Hải
Nhà nước & Pháp luật đại cương Nguyễn Thị Thanh Hải

Nghe hiểu 1 Trịnh Đình Hải
Nghe hiểu 1 Trịnh Đình Hải
Nói 1 Nguyễn Hoài Nam
Nói 1 Nguyễn Hoài Nam

Nghe hiểu 1 Trịnh Đình Hải
Nghe hiểu 1 Trịnh Đình Hải
Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm
Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm
Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm

Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn
Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn
Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn

Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CĐSP Tiếng Anh K24
Giảng viên

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

Quảng Trị, ngày      tháng 08 năm 2019
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập

Ghi chú: Các học phần: Nhập môn tin học; giáo dục thể chất 1+2; tâm lý học đại cương; Những nguyên lý CB 
của CN Mác-Lênin 1 các lớp CĐGD Mầm non K24A; CĐGD Tiểu học K24; CĐSP Tiếng anh, GDCD-CTĐ, Âm 
nhạc K24 học chung tại lớp CĐGD Mầm non K24A;
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Áp dụng từ ngày 03 tháng 09 năm 2019 Phòng học: C403

Học phần

Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc
Nhà nước & Pháp luật đại cương Nguyễn Thị Thanh Hải
Nhà nước & Pháp luật đại cương Nguyễn Thị Thanh Hải

Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm
Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm
Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm

Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn
Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn
Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn

Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên
Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CĐSP ÂM NHẠC  K24
Giảng viên

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

Quảng Trị, ngày      tháng 08 năm 2019
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập

Ghi chú: Các học phần: Nhập môn tin học; giáo dục thể chất 1+2; tâm lý học đại cương; Những nguyên lý CB 
của CN Mác-Lênin 1 các lớp CĐGD Mầm non K24A; CĐGD Tiểu học K24; CĐSP GDCD-CTĐ, Âm nhạc K24 học 
chung tại lớp CĐGD Mầm non K24A;
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Áp dụng từ ngày 03 tháng 09 năm 2019 Phòng học: E201

Học phần

Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học Nguyễn Thị Trường Thi

Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học Nguyễn Thị Trường Thi

Tiếng Việt 1 Lê Thị Minh Huyền
Tiếng Việt 1 Lê Thị Minh Huyền

Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc

Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc

Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 Vũ Thuý Ngọc

Nhà nước & Pháp luật đại cương Nguyễn Thị Thanh Hải
Nhà nước & Pháp luật đại cương Nguyễn Thị Thanh Hải

Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán Trần Quốc Minh

Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán Trần Quốc Minh

Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán Trần Quốc Minh

Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Thu Lệ
Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Thu Lệ

Tiếng Việt 1 Lê Thị Minh Huyền

Tiếng Việt 1 Lê Thị Minh Huyền

Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm

Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm
Tâm lý học đại cương Hoàng Thị Tâm

Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn

Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn

Giáo dục thể chất 1,2 Trương Anh Tuấn

Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên

Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên

Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên

Nhập môn tin học Nguyễn Thị Huyên

Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học Nguyễn Thị Trường Thi

Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học Nguyễn Thị Trường Thi

Tiếng Việt thực hành ngành GDTH Nguyễn Thị Thanh Nga
Tiếng Việt thực hành ngành GDTH Nguyễn Thị Thanh Nga

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CĐGD Tiểu học  K24
Giảng viên

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

Quảng Trị, ngày ...... tháng 8 năm 2019
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập

Ghi chú: Các học phần: Nhập môn tin học; giáo dục thể chất 1+2; tâm lý học đại cương; Những nguyên lý CB 
của CN Mác-Lênin 1 các lớp CĐGD Mầm non K24A; CĐGD Tiểu học K24; CĐSP Tiếng anh K24 học chung tại lớp 
CĐGD Mầm non K24A;
Học phần: Tiếng anh 1 các lớp CĐGD Mầm non K24A; CĐGD Tiểu học K24; học chung tại lớp CĐGD Mầm non 
K24A;
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Áp dụng từ ngày 26 tháng 08 năm 2019 Phòng học: E101

Học phần

Nhà nước & Pháp luật đại cương Nguyễn Thị Thanh Hải
Nhà nước & Pháp luật đại cương Nguyễn Thị Thanh Hải
Thực hành giải toán tiểu học và nâng cao Trần Thị Thu Hà
Thực hành giải toán tiểu học và nâng cao Trần Thị Thu Hà

Đường lối CM của Đảng CS VN Hoàng Thị Thanh  Dàn
Đường lối CM của Đảng CS VN Hoàng Thị Thanh  Dàn
Đường lối CM của Đảng CS VN Hoàng Thị Thanh  Dàn
Thực hành giải toán tiểu học và nâng cao Trần Thị Thu Hà
Thực hành giải toán tiểu học và nâng cao Trần Thị Thu Hà

Thủ công - Kĩ thuật & PPDH TC-KT Nguyễn Thanh Thái
Thủ công - Kĩ thuật & PPDH TC-KT Nguyễn Thanh Thái
Thủ công - Kĩ thuật & PPDH TC-KT Nguyễn Thanh Thái
Thủ công - Kĩ thuật & PPDH TC-KT Nguyễn Thanh Thái

PP tổ chức CT Đội TNTP HCM + Thực hành Nguyễn Quang Đồng 
PP tổ chức CT Đội TNTP HCM + Thực hành Nguyễn Quang Đồng 
PP tổ chức CT Đội TNTP HCM + Thực hành Nguyễn Quang Đồng 
PPNC khoa học SP ứng dụng Nguyễn Huy Tuyến
PPNC khoa học SP ứng dụng Nguyễn Huy Tuyến

Từ Hán Việt Võ Thị Thanh Ngân
Từ Hán Việt Võ Thị Thanh Ngân
Thể dục và PPDH thể dục Nguyễn Văn Diện
Thể dục và PPDH thể dục Nguyễn Văn Diện
Thể dục và PPDH thể dục Nguyễn Văn Diện

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ
Giảng viên

CĐGD TIỂU HỌC  K22

Quảng Trị, ngày ...... tháng 8  năm 2019
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập
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Áp dụng từ ngày 19 tháng 08 năm 2019 Phòng học: E102

Học phần

Tiếng Anh 3 Trần Ngọc Hùng
Tiếng Anh 3 Trần Ngọc Hùng
GDH đại cương Hoàng Thị Tâm
GDH đại cương Hoàng Thị Tâm

Ứng dụng CNTT trong dạy học ở TH Nguyễn Thị Ánh Dương
Ứng dụng CNTT trong dạy học ở TH Nguyễn Thị Ánh Dương
Ứng dụng CNTT trong dạy học ở TH Nguyễn Thị Ánh Dương

Văn học 2 Lương Thị Tố Uyên
Văn học 2 Lương Thị Tố Uyên
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở TH Nguyễn Huy Tuyến
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở TH Nguyễn Huy Tuyến
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở TH Nguyễn Huy Tuyến

Lý luận dạy học - Lý luận GD ở TH Nguyễn Thị Diễm
Lý luận dạy học - Lý luận GD ở TH Nguyễn Thị Diễm
Ứng dụng CNTT trong dạy học ở TH Nguyễn Thị Ánh Dương
Ứng dụng CNTT trong dạy học ở TH Nguyễn Thị Ánh Dương
Ứng dụng CNTT trong dạy học ở TH Nguyễn Thị Ánh Dương

Nhập môn lý thuyết Xác suất  và TK Toán Trần Quốc Minh
Nhập môn lý thuyết Xác suất  và TK Toán Trần Quốc Minh
Nhập môn lý thuyết Xác suất  và TK Toán Trần Quốc Minh
Đạo đức và PPDH đạo đức ở TH Nguyễn Thị Hồng Yến
Đạo đức và PPDH đạo đức ở TH Nguyễn Thị Hồng Yến

Tiếng Việt 3 Lê Thị Minh Huyền
Tiếng Việt 3 Lê Thị Minh Huyền
Tiếng Việt 3 Lê Thị Minh Huyền
Lý luận dạy học - Lý luận GD ở TH Nguyễn Thị Diễm
Lý luận dạy học - Lý luận GD ở TH Nguyễn Thị Diễm

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CĐGD Tiểu học K23
Giảng viên

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

Quảng Trị, ngày ...... tháng 8 năm 2019
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập

Ghi chú: Học phần Tiếng Anh 2 lớp  CĐGD Mầm non K23A và CĐGD Tiểu học K23 học chung tại phòng học lớp 
CĐGD Mầm non K23A
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Áp dụng từ ngày 19 tháng 08 năm 2019 Phòng học: E202

Học phần

Viết 2 Dương Thị Mỹ Lệ
Viết 2 Dương Thị Mỹ Lệ
Nghe hiểu 2 Trịnh Đình Hải
Nghe hiểu 2 Trịnh Đình Hải

Nói 2 Nguyễn Thị Thu Lệ
Nói 2 Nguyễn Thị Thu Lệ
Đọc hiểu 2 Nguyễn Thị Xuân Lam
Đọc hiểu 2 Nguyễn Thị Xuân Lam
Viết 2 Dương Thị Mỹ Lệ
Viết 2 Dương Thị Mỹ Lệ
Viết 2 Dương Thị Mỹ Lệ
Dẫn luận ngôn ngữ học Lê Thị Minh Huyền
Dẫn luận ngôn ngữ học Lê Thị Minh Huyền

Đọc hiểu 2 Nguyễn Thị Xuân Lam
Đọc hiểu 2 Nguyễn Thị Xuân Lam
Đọc hiểu 2 Nguyễn Thị Xuân Lam

Tiếng Việt thực hành CB Nguyễn Thị Thanh Nga
Tiếng Việt thực hành CB Nguyễn Thị Thanh Nga
Tiếng Việt thực hành CB Nguyễn Thị Thanh Nga
Dẫn luận ngôn ngữ học Lê Thị Minh Huyền
Dẫn luận ngôn ngữ học Lê Thị Minh Huyền

Nói 2 Nguyễn Thị Thu Lệ
Nói 2 Nguyễn Thị Thu Lệ
Cơ sở văn hóa Việt Nam Lương Thị Tố Uyên
Cơ sở văn hóa Việt Nam Lương Thị Tố Uyên
Cơ sở văn hóa Việt Nam Lương Thị Tố Uyên

Dẫn luận ngôn ngữ học Lê Thị Minh Huyền
Dẫn luận ngôn ngữ học Lê Thị Minh Huyền
Dẫn luận ngôn ngữ học Lê Thị Minh Huyền

Nghe hiểu 2 Trịnh Đình Hải
Nghe hiểu 2 Trịnh Đình Hải
Nghe hiểu 2 Trịnh Đình Hải
Cơ sở văn hóa Việt Nam Lương Thị Tố Uyên
Cơ sở văn hóa Việt Nam Lương Thị Tố Uyên

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CĐSP Tiếng Việt K23
Giảng viên

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

Quảng Trị, ngày      tháng 08 năm 2019
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập

Ghi chú: Học phần "Dẫn luận ngôn ngữ" Chiều Thứ Năm, chỉ học bù 3 tuần. Bắt đầu từ tuần 19/08/2019.
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Áp dụng từ ngày 12 tháng 08 năm 2019 Phòng học: C106

Học phần

Nhà nước và pháp luật ĐC Lê Thị Thu Hà

Nhà nước và pháp luật ĐC Lê Thị Thu Hà

Tổ chức HĐTH Nguyễn Thị Hoàng Thúy
Tổ chức HĐTH Nguyễn Thị Hoàng Thúy

Quản lý, đánh giá trong GDMN Trương Đình Hoàng

Quản lý, đánh giá trong GDMN Trương Đình Hoàng

Đường lối CM của ĐCS VN Hoàng Thị Thúy Tình

Đường lối CM của ĐCS VN Hoàng Thị Thúy Tình
Đường lối CM của ĐCS VN Hoàng Thị Thúy Tình

Tổ chức HĐ vui chơi Nguyễn Thị Trầm Ca

Tổ chức HĐ vui chơi Nguyễn Thị Trầm Ca

Chương trình GDMN- Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMNTrần Thị Gái

Chương trình GDMN- Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMNTrần Thị Gái

Chương trình GDMN- Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMNTrần Thị Gái

Chương trình GDMN- Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMNTrần Thị Gái

P2 phát triển ngôn ngữ Hoàng Ái Mỹ

P2 phát triển ngôn ngữ Hoàng Ái Mỹ

Tổ chức HĐTH Nguyễn Thị Hoàng Thúy

Tổ chức HĐTH Nguyễn Thị Hoàng Thúy

P2 phát triển ngôn ngữ Hoàng Ái Mỹ

P2 phát triển ngôn ngữ Hoàng Ái Mỹ

Giảng viên
Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

CĐGD MẦM NON  K22A

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Quảng Trị, ngày ...... tháng 8 năm 2019
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập



1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

TH
Ứ

 3

C
H

IỀ
U

TRƯỜNG CĐSP

TH
Ứ

 2

SÁ
N

G

TH
Ứ

 5
TH

Ứ
 6

Tiết

C
H

IỀ
U

TH
Ứ

 4

SÁ
N

G

Buổi

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G
SÁ

N
G

TH
Ứ

 7

SÁ
N

G
C

H
IỀ

U
C

H
IỀ

U
C

H
IỀ

U
SÁ

N
G

G
h
i 

Áp dụng từ ngày 12 tháng 08 năm 2019 Phòng học: C107

Học phần

Tổ chức HĐTH Nguyễn Thị Hoàng Thúy
Tổ chức HĐTH Nguyễn Thị Hoàng Thúy
Nhà nước và pháp luật ĐC Nguyễn Thị Thùy Trang
Nhà nước và pháp luật ĐC Nguyễn Thị Thùy Trang

Quản lý, đánh giá trong GDMN Lê Đức Quảng
Quản lý, đánh giá trong GDMN Lê Đức Quảng
Đường lối CM của ĐCS VN Phạm Thị Thùy Nhung
Đường lối CM của ĐCS VN Phạm Thị Thùy Nhung
Đường lối CM của ĐCS VN Phạm Thị Thùy Nhung

P2 phát triển ngôn ngữ Hoàng Ái Mỹ
P2 phát triển ngôn ngữ Hoàng Ái Mỹ
Tổ chức HĐ vui chơi Nguyễn Thị Trầm Ca
Tổ chức HĐ vui chơi Nguyễn Thị Trầm Ca

Tổ chức HĐTH Nguyễn Thị Hoàng Thúy
Tổ chức HĐTH Nguyễn Thị Hoàng Thúy
Chương trình GDMN- Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMNTrần Thị Gái
Chương trình GDMN- Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMNTrần Thị Gái

P2 phát triển ngôn ngữ Hoàng Ái Mỹ
P2 phát triển ngôn ngữ Hoàng Ái Mỹ
Chương trình GDMN- Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMNTrần Thị Gái
Chương trình GDMN- Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMNTrần Thị Gái

Giảng viên
CĐGD MẦM NON  K22B

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Quảng Trị, ngày ...... tháng 8  năm 2019
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập
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Áp dụng từ ngày 26 tháng 08 năm 2019 Phòng học: C204

Học phần

Tiếng Anh 3 Trần Ngọc Hùng
Tiếng Anh 3 Trần Ngọc Hùng
PPDT làm quen với BT toán Trương Bùi Thùy Dương
PPDT làm quen với BT toán Trương Bùi Thùy Dương

Tổ chức HĐAN Nguyễn Văn Thẩm
Tổ chức HĐAN Nguyễn Văn Thẩm
Giáo dục học Mầm non Bùi Thị Hoài Thu
Giáo dục học Mầm non Bùi Thị Hoài Thu
Giáo dục học Mầm non Bùi Thị Hoài Thu

PP khám phá KH và MTXQ Lê Anh Phi
PP khám phá KH và MTXQ Lê Anh Phi
PP khám phá KH và MTXQ Lê Anh Phi
PP giáo dục thể chất Nguyễn Văn Diện
PP giáo dục thể chất Nguyễn Văn Diện

Tổ chức HĐAN Nguyễn Văn Thẩm
Tổ chức HĐAN Nguyễn Văn Thẩm
PP giáo dục thể chất Nguyễn Văn Diện
PP giáo dục thể chất Nguyễn Văn Diện

Múa Nguyễn Thị Kim Thái
Múa Nguyễn Thị Kim Thái
Múa Nguyễn Thị Kim Thái
Múa Nguyễn Thị Kim Thái
PPDT làm quen với BT toán Trương Bùi Thùy Dương
PPDT làm quen với BT toán Trương Bùi Thùy Dương
Giáo dục học Mầm non Bùi Thị Hoài Thu
Giáo dục học Mầm non Bùi Thị Hoài Thu

CĐGD Mầm non K23A
Giảng viên

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Quảng Trị, ngày.......tháng 8 năm 2019
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập

Ghi chú: Học phần Tiếng Anh 2 lớp  CĐGD Mầm non K23A và CĐGD Tiểu học K23 học chung tại phòng học lớp 
CĐGD Mầm non K23A
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Áp dụng từ ngày 12 tháng 08 năm 2019 Phòng học: C205

Học phần

PPDT làm quen với BT toán Trương Bùi Thùy Dương
PPDT làm quen với BT toán Trương Bùi Thùy Dương
Tiếng Anh 3 Trần Ngọc Hùng
Tiếng Anh 3 Trần Ngọc Hùng

Giáo dục học Mầm non Phan Thị Hường
Giáo dục học Mầm non Phan Thị Hường
Giáo dục học Mầm non Phan Thị Hường
Tổ chức HĐAN Võ Văn Thương
Tổ chức HĐAN Võ Văn Thương

Múa Nguyễn Thị Kim Thái
Múa Nguyễn Thị Kim Thái
Múa Nguyễn Thị Kim Thái
Múa Nguyễn Thị Kim Thái
PP giáo dục thể chất Trần Thị Gái
PP giáo dục thể chất Trần Thị Gái
Tổ chức HĐAN Võ Văn Thương
Tổ chức HĐAN Võ Văn Thương

PP khám phá KH và MTXQ Lê Anh Phi
PP khám phá KH và MTXQ Lê Anh Phi
PP khám phá KH và MTXQ Lê Anh Phi
Giáo dục học Mầm non Phan Thị Hường
Giáo dục học Mầm non Phan Thị Hường

PP giáo dục thể chất Trần Thị Gái
PP giáo dục thể chất Trần Thị Gái
PPDT làm quen với BT toán Trương Bùi Thùy Dương
PPDT làm quen với BT toán Trương Bùi Thùy Dương

CĐGD Mầm non K23B
Giảng viên

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

Quảng Trị, ngày       tháng 8 năm 2019
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập
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Áp dụng từ ngày 12 tháng 08 năm 2019 Phòng học: E204

Học phần

Thiết kế trang web Phong + Huyên
Thiết kế trang web Phong + Huyên
Thiết kế trang web Phong + Huyên
Thiết kế trang web Phong + Huyên

Excel nâng cao Lê Thị Kiều Nhi
Excel nâng cao Lê Thị Kiều Nhi
Microsoft Access Nguyễn Thị Thanh
Microsoft Access Nguyễn Thị Thanh
Thiết kế trang web Phong + Huyên
Thiết kế trang web Phong + Huyên
Kiến trúc máy tính Hoàng Phước Lộc
Kiến trúc máy tính Hoàng Phước Lộc
Kiến trúc máy tính Hoàng Phước Lộc

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Quốc Hải + Kiều Nhi
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Quốc Hải + Kiều Nhi
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Quốc Hải + Kiều Nhi

Lập trình hướng đối tượng với C++ Nguyễn Trương Trưởng
Lập trình hướng đối tượng với C++ Nguyễn Trương Trưởng
Lập trình hướng đối tượng với C++ Nguyễn Trương Trưởng
Mạng máy tính Huỳnh Thị Kim Ngân
Mạng máy tính Huỳnh Thị Kim Ngân

Microsoft Access Nguyễn Thị Thanh
Microsoft Access Nguyễn Thị Thanh
Microsoft Access Nguyễn Thị Thanh
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Quốc Hải + Kiều Nhi
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Quốc Hải + Kiều Nhi

Mạng máy tính Huỳnh Thị Kim Ngân
Mạng máy tính Huỳnh Thị Kim Ngân
Mạng máy tính Huỳnh Thị Kim Ngân

Kiến trúc máy tính Hoàng Phước Lộc
Kiến trúc máy tính Hoàng Phước Lộc
Lập trình hướng đối tượng với C++ Nguyễn Trương Trưởng
Lập trình hướng đối tượng với C++ Nguyễn Trương Trưởng
Lập trình hướng đối tượng với C++ Nguyễn Trương Trưởng

Excel nâng cao Lê Thị Kiều Nhi
Excel nâng cao Lê Thị Kiều Nhi
Excel nâng cao Lê Thị Kiều Nhi

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

 CĐ Tin K23

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ
Giảng viên

Quảng Trị, ngày ...... tháng 8  năm 2019
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập
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Áp dụng từ ngày 12 tháng 08 năm 2019 Phòng học: E301

Học phần

Nghe hiểu 3 Trịnh Đình Hải
Nghe hiểu 3 Trịnh Đình Hải
Nói 3 Nguyễn Hoài Nam
Nói 3 Nguyễn Hoài Nam

Đọc hiểu 3 Nguyễn Thị Thu Lệ
Đọc hiểu 3 Nguyễn Thị Thu Lệ
UDCNTT trong GDTA Huỳnh Thị Kim Ngân
UDCNTT trong GDTA Huỳnh Thị Kim Ngân
UDCNTT trong GDTA Huỳnh Thị Kim Ngân

Viết 3 Trần Ngọc Hùng
Viết 3 Trần Ngọc Hùng
Viết 3 Trần Ngọc Hùng

Nói 3 Nguyễn Hoài Nam
Nói 3 Nguyễn Hoài Nam
Lý luận giảng dạy tiếng Anh Trần Ngọc Hùng
Lý luận giảng dạy tiếng Anh Trần Ngọc Hùng
Lý luận giảng dạy tiếng Anh Trần Ngọc Hùng

Dẫn luận ngôn ngữ học Võ Thị Thanh Ngân
Dẫn luận ngôn ngữ học Võ Thị Thanh Ngân
Dẫn luận ngôn ngữ học Võ Thị Thanh Ngân
Đọc hiểu 3 Nguyễn Thị Thu Lệ
Đọc hiểu 3 Nguyễn Thị Thu Lệ

Giáo dục học đại cương Hoàng Thị Tâm
Giáo dục học đại cương Hoàng Thị Tâm
Giáo dục học đại cương Hoàng Thị Tâm
Nghe hiểu 3 Trịnh Đình Hải
Nghe hiểu 3 Trịnh Đình Hải

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CĐSP Tiếng anh K23
Giảng viên

Chào cờ, Sinh hoạt LCĐ, Chi Đoàn, Khoa/tổ

Quảng Trị, ngày       tháng 8 năm 2019
Hiệu trưởng                 TP. Đào tạo             Người lập


